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I. Nội dung: Ôn nội dung kiến thức các chương: 
1. Chương I: Châu Âu
- Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu.
- Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu. 
- Khai thác, sử dụng, bảo vệ thiên nhiên ở châu Âu.
- Liên minh châu Âu
2. Chương II: Châu Á
- Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Á.
- Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á.
- Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực châu Á.
3. Chương II: Châu Phi
- Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi.
- Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi.
II. Hình thức kiểm tra: 70% trắc nghiệm – 30% tự luận
III. Các câu hỏi tham khảo
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Ranh giới tự nhiên nào ở phía đông, ngăn cách châu Âu với châu Á?
	A. Sông Ê-nit-xây.
	B. Dãy U-ran.
	C. Sông Vôn-ga.
	D. Sơn nguyên Trung Xi-bia.


Câu 2.  Kiểu khí hậu nào chiếm phần lớn diện tích châu Âu?
	A. Ôn đới.         
	B. Nhiệt đới.
	C. Địa Trung Hải.                              
	D. Cận cực.


Câu 3. Châu Âu là một bộ phận của lục địa Á-Âu, diện tích khoảng:
	A. 10 triệu km2.
	B. 11 triệu km2.
	C. 11,5 triệu km2.
	D. 12 triệu km2.


Câu 4. Châu Âu tiếp giáp với các biển và đại dương nào?
A. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương.
B. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương.
C. Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương, Địa Trung Hải.
D. Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
Câu 5. Bán đảo nào trong các bán đảo dưới đây nằm ở Bắc Âu?
	A. I-bê-rích.
	B. I-ta-li-a.
	C. Xcan-đi-na-vi.
	D. Ban-căng.


Câu 6. Ý nào không đúng với đặc điểm vị trí địa lí của châu Âu?
A. Nằm ở phía tây của lục địa Á - Âu.
B. Nằm ở cả bán cầu Tây và bán cầu Đông.
C. Cả bốn phía: bắc, nam, đông, tây đều giáp với biển và đại dương.
D. Nằm chủ yếu trong đới ôn hoà của bán cầu Bắc.
Câu 7. Giải thích vì sao ở phía Tây châu Âu có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn ở phía Đông? 
	A. Ảnh hưởng của dòng biển nóng.
	B. Ảnh hưởng của dòng biển lạnh.

	C. Ảnh hưởng bởi địa hình chắn gió.
	D. Ảnh hưởng bởi vị trí gần cực, cận cực.


Câu 8. Dân cư châu Âu thuộc chủng tộc nào?
	A. Nê-grô-ít.
	B. Môn-gô-lô-ít.
	C. Ơ-rô-pê-ô-ít.
	D. Ô-xtra-lô-ít.


 Câu 9. Các dân tộc châu Âu theo tôn giáo nào?
	A. Đạo Thiên chúa.
	B. Đạo Hin-đu.
	C. Đạo Phật.
	D. Bà La Môn.


 Câu 10. Ý nào không phải là đặc điểm cơ cấu dân cư châu Âu?
	A. Cơ cấu dân số già.
	B. Cơ cấu dân số trẻ.

	C. Tỉ lệ nữ nhiều hơn nam.
	D. Trình độ học vấn cao.


 Câu 11. Giải thích tại sao dân cư châu Âu tập trung đông ở phía Trung, Tây và Nam Âu? 
A. Ít tài nguyên khoáng sản nhưng giao thông thuận lợi 
B. Chính sách phân bố dân cư của châu lục 
C. Là vùng đồng bằng rộng lớn, đất đai mãu mỡ
D. Khí hậu thuận lợi, giao thông đi lại dễ dàng.
Câu 12. Nguyên nhân nào làm cho quá trình đô thị hóa nông thôn ở châu Âu được đẩy nhanh?
A. Chính sách mở rộng và thúc đẩy sản xuất nông thôn.
B. Sự đầu tư, hỗ trợ của nhà nước vào quá trình đô thị nông thôn.
C. Phát triển sản xuất nông thôn và mở rộng ngoại ô đô thị.
D. Trình độ dân nông thôn ngày càng cao cùng sự hỗ trợ từ nhà nước.
Câu 13. Đô thị hóa ở châu Âu có đặc điểm nào sau đây?
A. Mức độ đô thị hóa cao.
B. Mức độ đô thị hóa thấp.
C. Chủ yếu là đô thị hóa tự phát.
D. Mức độ đô thị hóa rất thấp.
Câu 14. Gia tăng tự nhiên ở châu Âu rất thấp, nhiều nước còn âm nhưng dân số vẫn tăng do:
A. Số người trong độ tuổi sinh đẻ lớn
B. Thành phần dân nhập cư
C. Tỉ lệ tử vong ở người già lớn
D. Chính sách dân số
Câu 15. Sự phát triển nông nghiệp, công nghiệp và phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng cho môi trường nào?
A. Nước.
B. Không khí.
C. Rừng.
D. Đất.
Câu 16. Nguyên nhân nào dẫn đến ô nhiễm môi trường không khí ở châu Âu?
 A. Chặt phá, cháy rừng.
 B. Rác thải sinh hoạt, công cộng.
 C. Hoạt động sản xuất nông nghiệp.
 D. Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiêu thụ năng lượng.
Câu 17. Giải pháp bảo vệ môi trường không khí ở châu Âu là
A. kiểm soát đầu ra của các nguồn rác thải.
B. đánh thuế phát thải các-bon, giảm lượng xe lưu thông.
C. tầng cường tái chế và tái sử đụng chất thải.
D. xử lí nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp trước khi thải ra mới trường.
Câu 18. Giải pháp bảo vệ môi trường nước ở châu Âu là
A. trồng rừng và bảo vệ rừng.
B. đầu tư công nghệ xanh, năng lượng tái tạo.
C. kiểm soát đầu ra của các nguồn rác thải, hoá chất độc hại từ sản xuất nông nghiệp.
D. sử dụng nhiều nhiên liệu hoá thạch trong sản xuất công nghiệp.
Câu 19. Đâu là chất gây ô nhiễm không khí ở châu Âu?
A. CO
B. H20
C. NO2
D. O2
Câu 20. Giải pháp “giảm lượng xe lưu thông, ưu tiên giao thông công cộng, xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên cho người đi xe đạp và đi bộ” nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí ở khu vực nào của châu Âu?
A. Thành phố.
B. Ngoại ô.
C. Trung tâm thành phố.
D. Nông thôn.
Câu 21. Châu Âu có thuận lợi gì để thúc đẩy sự phát triển mạnh của ngành thủy sản:
A. Nguồn lợi sinh vật biển đa dạng
B. Đa dạng sinh học
C. Đa dạng sinh học rừng và biển
D. Nhiều loại động, thực vật đa dạng
Câu 22. Cối xay chạy bằng sức gió là hình ảnh điển hình cho nước nào ở châu Âu?
A. Nước Anh.
B. Nước Pháp.
C. Nước Đức.
D. Nước Hà Lan.
Câu 23: Lúc mới thành lập (1957) Liên minh châu Âu có tên gọi là
A. Khối thị trường chung châu Âu.
B. Cộng đồng châu Âu.
C. Cộng đồng kinh tế châu Âu.
D. Liên minh châu Âu.
Câu 24: Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu vào năm
A. 1957.       
B. 1958.
C. 1967.       
D. 1993.
Câu 25: Liên Minh Châu Âu khi thành lập mục đích đầu tiên là liên minh
A. Kinh tế               
B. Quân sự             
C. Văn hóa             
D. Thể thao.
Câu 26: Năm 2020, nước nào rời khỏi Liên minh châu Âu?
A. Pháp 
B. Anh
C. Đức 
D. I-ta-li-a
Câu 27: Lĩnh vực không phải mục đích của EU là
A. Kinh tế.
B. Luật pháp.
C. Nội vụ.
D. Chính trị.
Câu 28: Những nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu là :
A. Pháp, Đức, Bỉ, Ý, Hà Lan, Áo
B. Pháp, Đức, Bỉ, Ý, Hà Lan, Anh
C. Pháp, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha, Na Uy
D. Pháp, Áo, Anh, Hà Lan, Phần Lan
Câu 29: Một trong những thuận lợi của EU khi hình thành thị trường chung châu Âu là
A. Tăng thuế giá trị gia tăng khi lưu thông hàng hóa, tiền tệ và dịch vụ.
B. Tăng cường tự do lưu thông về người, hàng hóa và dịch vụ.
C. Tăng thuế các nước thành viên khi lưu thông hàng hóa, dịch vụ.
D. Tăng cường vai trò của từng quốc gia khi buôn bán với các nước ngoài khối.
Câu 30: Phần đất liền của châu Á nằm
A. hoàn toàn ở bán cầu Bắc, hoàn toàn ở bán cầu Đông.
B. gần hoàn toàn ở bán cầu Bắc, hoàn toàn ở bán cầu Đông.
C. hoàn toàn ở bán cầu Bắc, gần hoàn toàn ở bán cầu Đông.
D. gần hoàn toàn ở bán cầu Bắc, gần hoàn toàn ở bán cầu Đông.
Câu 31: So với các châu lục khác trên thể giới, châu Á có diện tích
A. lớn thứ hai. 
B. lớn nhất.
C. lớn thứ ba. 
D. nhỏ nhất.
Câu 32: Lãnh thổ châu Á trải dài từ
A. vòng cực Bắc đến vòng cực Nam. 
B. chỉ tuyến Bắc đến vòng cực Nam.
C. vùng cực Bắc đến khoảng 10°N. 
D. vòng cực Bắc đến chí tuyên Nam.
Câu 33: Tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới?
A. Do lãnh thổ trải dải từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo
B. Do lãnh thổ trải dài theo chiều kinh tuyến
C. Do ảnh hưởng của các dãy núi
D. Do châu Á giáp với nhiều đại dương lớn
Câu 34: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm vị trí của châu Á?
A. Là một bộ phận của lục địa Á -  u
B. Kéo dài từ cực Bắc đến vùng xích đạo
C. Đại bộ phận diện tích nằm giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam
D. Tiếp giáp với 2 châu lục và 3 đại dương rộng lớn.
Câu 35: Châu Á không tiếp giáp với đại dương nào?
A. Thái Bình Dương. 
B. Bắc Băng Dương.
C. Ấn Độ Dương. 
D. Đại Tây Dương.
Câu 36: Đặc điểm nào thể hiện châu Á là một châu lục rộng lớn?
A. Tiếp giáp hai châu lục.
B. Tiếp giáp ba đại dương rộng lớn.
C. Lãnh thổ có dạng hình khối.
D. Kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích Đạo.
Câu 37: Việt Nam thuộc kiểu khí hậu nào dưới đây?
A. Ôn đới lục địa
B. Ôn đới hải dương
C. Nhiệt đới gió mùa
D. Nhiệt đới khô
Câu 38: Dân cư - xã hội châu Á mang đặc điểm nào sau đây? 
A. Dân số đứng thứ 2 thế giới. 
B. Thành phần chủng tộc không đa dạng. 
C. Dân cư tập trung chủ yếu ở miền núi. 
D. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn.
Câu 39: Dân cư châu Á thường tập trung đông ở đâu?
A. Khu vực Nam Á, Đông Nam Á và Phía đông của Đông Á.
B. Khu vực Nam Á, Đông Nam Á và Trung Á.
C. Phía đông của Đông Á, Khu vực Trung Á và Nam Á.
D. Khu vực Đông Nam Á, Trung Á và Bắc Á.
Câu 40: Tỉ lệ gia tăng dân số của châu Á giảm đáng kể là do đâu?
A. Chuyển cư. 
B. Phân bố lại dân cư. 
C. Thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.
D. Thu hút nhập cư. 
Câu 41: Ấn Độ giáo ra đời khi nào ở châu Á?
A. Hơn một nghìn năm trước Công nguyên.
B. Thế kỉ VI trước Công nguyên
C. Thế kỉ VII trước Công nguyên
D. 250 trước Công nguyên.
Câu 42. Khu vực nào ở châu Á không tiếp giáp với đại dương?
A. Bắc Á.                                                   
B. Tây Nam Á.
C. Trung Á.                                                
D. Nam Á.
Câu 43. Hiện nay châu Á có bao nhiêu quốc gia và vùng lãnh thổ?
A. 47 quốc gia và vùng lãnh thổ.
B. 48 quốc gia và vùng lãnh thổ.
C. 49 quốc gia và vùng lãnh thổ.
D. 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Câu 44. Tại sao cảnh quan tự nhiên của Tây Á phần lớn là bán hoang mạc và bán hoang mạc?
A. Do địa hình cao.                           
B. Nằm sâu trong nội địa.
C. Điều kiện khí hậu khô.                  
D. Gần dòng biển lạnh.
Câu 45. Châu Phi ngăn cách với Châu Á bởi Biển Đỏ và:
A. Địa Trung Hải.                                    
B. Biển Đen
C. Kênh đào Panama.                                 
D. Kênh đào Xuyê.
Câu 46. Đặc điểm nào sau đây không phải của địa hình châu Phi?
A. Một khối cao nguyên khổng lồ.
B. Độ cao trung bình khoảng 750m.
C. Có ít núi cao và đồng bằng thấp.
D. Địa hình lòng máng khổng lồ.
Câu 47. Tại sao kênh đào Xuy-ê lại quan trọng không chỉ riêng châu Phí và các châu lục khác trên thế giới?
A. Trao đổi hàng hóa quốc tế, rút ngắn thời gian, chi phí, an toàn.
B. Vị trí gần các nước có nền kinh tế sôi động trên thế giới.
C. Thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài.
D. Trao đổi hàng hóa quốc tế.
Câu 48. Khó khăn lớn nhất của sông ngòi châu Phi là gì?
	A. Thủy điện.                                                       
	B. Giao thông.
	C. Thiếu nước.                                                     
	D. Ngập lụt.


Câu 49. Diện tích rừng châu Phi suy giảm nghiêm trọng do đâu?
	A. Tốc độ khai thác nhanh.                            
	B. Cháy rừng.
	C. Khí hậu nóng.                                                  
	D. Thiếu nước tưới tiêu.


Câu 50. Về mùa đông, khí hậu cận nhiệt ở châu Phi có đặc điểm gì?
	A. Mùa đông ấm, ẩm ướt, mưa nhiều.
	B. Mùa đông lạnh và khô.

	C. Mùa đông nóng ẩm, mưa nhiều quanh năm.
	D. Mùa đông khô, trời trong sáng.


Phần II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Em hãy cho biết những phát biểu dưới đây đúng hay sau bằng cách đánh dấu X vào bảng theo mẫu sau:
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	Câu 1. Châu Á nằm ở bán cầu Bắc, trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo và vùng nội chí tuyến.
	
	

	Câu 2. Thuộc bán cầu Đông: Từ gần 30º Đ đến gần 170º T.

	
	

	Câu 3. Châu Á tiếp giáp với 2 châu lục (châu Âu, châu Phi) và ba đại dương lớn (Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Địa Trung Hải).

	
	

	Câu 4. Hình dạng: Châu Á là 1 khối cao nguyên khổng lồ cao trung bình 750m.
	
	

	Câu 5.  Kích thước: Châu lục có diện tích lớn nhất thế giới (44 triệu km2 - kể cả các đảo).
	
	


Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn
Câu 1. Hoang mạc Xahara nằm ở khu vực nào của châu Phi?
Câu 2. Sông nào dài nhất châu Phi? 
Câu 3. Nhiệt độ trung bình năm cao, khoảng 250C, mưa quanh năm, lượng mưa lớn, có nơi đạt 3000mm/năm … là đặc điểm của đới khí hậu nào của châu Phi?
Câu 4. Trụ sở Liên minh châu Âu ở đâu?
Câu 5. Năm 1958, Liên minh Châu Âu có bao nhiêu nước thành viên?
Câu 6. Năm 2023, số dân châu Phi chiếm khoảng bao nhiêu % số dân thế giới? (Biết rằng năm 2023, số dân thế giới là 7 713,5 triệu người).
Câu 7. Điền từ thích hợp vào chỗ trống
Châu Phi là một trong những cái nôi của loài người. Vào khoảng 3 000 năm trước Công nguyên, người Ai Cập đã xây dựng ở đây (1)............ rực rỡ. Nền văn minh này để lại nhiều (2)......... có giá trị như phát minh ra (3)............, phép tính diện tích các hình, (5)............ và nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng còn lưu giữ đến ngày nay, tiêu biểu là các kim tự tháp và (6)............ ở Ai Cập.
Phần IV. Tự luận. 
Câu 1. Biến đổi khí hậu có tác động như thế nào ở châu Âu? Liên hệ với Việt Nam?
Câu 2. Nêu nguyên nhân chính gây ra vấn đề ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước ở châu Âu?
Câu 3. Liên minh châu Âu là hình thức liên minh cao nhất trong các hình thức tổ chức kinh tế khu vực hiện nay trên thế giới. Giải thích tại sao?
Câu 4. Trình bày một vài nét về Liên minh châu Âu?
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